
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu: Mua  thiết bị y tế ; hóa chất xét nghiệm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:Bùi Thị Hiền 

– ĐT: 0912.896.446
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược –Bệnh 

viện Đa khoa huyện Quang Bình, Đ/c: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, 
tỉnh Hà Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 25/12/2024 đến trước 17h ngày 
5/1/2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Có danh mục chi tiết kèm theo 

STT Tên hàng hóa THông số kỹ thuật Đon vị tính Số lượng 

I Thiết bị y tế    

1 Khung Fesa cố định 
ngoại vi

Ống tròn , dọc thân có lỗ, 
Chất liệu thép y tế không gỉ. 
Tiêu chuẩn ISO 13485, EC

cái 4

2
Bình lấy dịch 2 đầu 
dùng trong nội soi 
khí phế quản

Bình lấy dịch 2 đầu dùng 
trong nội soi khí phế quản . 
Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 
hoặc tương đương

cái 100

3
Đệm gường y tế  Dày 
7cm x Rộng 90cm x 
dài 190cm:

Đệm giường dày 70mm: Vỏ 
được làm bằng da Simyli màu 
ghi, kéo khóa. 
- Ruột được làm bằng tấm PE 
không thấm dịch, nước; 
.Được cấu tạo thành 4 khúc

Cái 100

II Hóa chất xét 
nghiệm 

 
  

3 Than hoạt Túi 500 gam túi 500 g túi 3
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STT Tên hàng hóa THông số kỹ thuật Đon vị tính Số lượng 

4
Dung dịch cố định 
mẫu bệnh phẩm 
Formol

Thành phần gồm có: Nước 
>90%; Formaldehyde 3.5- 
4%; Methyl alcohol 1.0-
1.5%; Sodium Phosphate, 
dibasic
<1; Sodium Phosphate, 
monobasic <1%,       Quy 
cách: can x 3.8 lít,
Thành phần gồm có: Xylenes 
(o-, m-, p- isomers): 80- 
95%,Ethylbenzene: 5-20%
:can x 3.8 lít

can 5

5 Dung dịch xử lý mẫu 
bệnh phẩm xylene

Thành phần gồm có: Xylenes 
(o-, m-, p- isomers): 80- 
95%,Ethylbenzene: 5-20%; 
can x 3.8 lít

can 3

6 Parafin hạt dùng để 
chuyển+ Đúc

Thành phần gồm có: Sáp 
paraffin tinh khiết và sáp 
Hydrocarbon > 99%, Benzen, 
ethenyl-, polymer với 1 - 
methylethenyl) benzen, hydro 
hóa < 1%; hộp 10kg,

Hộp 2

7 Hóa chất nhuộm 
Gieamsa

Thành phần gồm có: Metanol: 
<50% Glycerol: <25% 
Ethylene Glycol: <25%; Chai 
x 1000ml

Chai 1

8 Keo gắn lam kính

Thành phần gồm có: 
Toluene:50-75%, Acrylic 
coploymer: 25-50%, 
Butylated hydroxytoluene: 1-
2.5%.; Chai 500 ml

Chai 2

9 Dung dịch nhuộm 
Schiff reagent

Thành phần gồm có: Nước 
98%; Hydrochloric Acid:
<5%; Potassium 
Metabisulfite: ≤ 4; C.I. Basic 
red 9
monohydrochloride <1% Quy 
cách:Chai 500 ml

chai 1

10 Dung dịch acid 
Periodic 1%

Thành phần gồm có: Nước: 
>98%; Periodic Acid: <2% 
Quy cách:Chai 500 ml

Chai 1

11 Dung dịch nhuộm 
Eosin Y

Thành phần gồm có: Ethyl 
Alcohol <75%; Nước <25%; 
Isopropyl Alcohol <5%; 
Methyl Alcohol <5%; Acetic 
Acid <5%c; hai 1000ml

Chai 1



STT Tên hàng hóa THông số kỹ thuật Đon vị tính Số lượng 

12 Dung dịch nhuộm 
EA50

Thành phần gồm có: Ethyl 
Alcohol ~85%; Nước 5%; 
Isopropyl Alcohol ~4%; 
Methyl Alcohol ~4%; Muối 
Eosin Y disodium <3%; 
Phosphotungstic Acid <5%; 
Fast Green FCF <3%; Chai 
500 ml

Chai 1

13 Dung dịch nhuộm 
OG6

Thành phần gồm có: - Ethyl 
Alcohol ~85%; Nước 5%; 
Isopropyl Alcohol ~4%; 
Methyl Alcohol ~4%; 
Phosphotungstic Acid <5%; 
Orange G <2%; Chai 500 ml

Chai 1

14 Dung dịch nhuộm 
hematoxylin harris

Thành phần gồm có :Nước; 
Hematoxylin; Muối nhôm; 
Select Glycols; Select Acid; 
Select Preservativ; chai 
1000ml

Chai 1

15 Bôi trơn Parafin
Dầu Parafin vô khuẩn . Thể 
tích 10ml Đạt tiêu chuẩn 
TCCS

ống 100

          2.Địa điểm cung cấp: Khoa Dược -Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, Đ/c: 
Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 1/2025
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán

1 lần bằng hình thức chuyển khoản.
5. Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm) 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Khoa Dược.            

                                                                                                                  
  

    GIÁM ĐỐC 

Hoàng Hải Võ   
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Tên công ty :……………………
Địa chỉ : ……………….
Số điện thoại: …………..
Mã số thuế:…………..
Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng……………

MẪU BÁO GIÁ
( Kèm theo yêu cầu báo giá số:   /BV – YCBG ngày  24/12/2024 của bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình  )

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình 
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình , tỉnh Hà Giang, chúng tôi…….báo giá cho các thiết bị 

y tế như sau:
1. Báo giá cho Vật tư y tế  và dịch vụ liên quan:

STT

Danh 
mục 
hàng 
hoá 

Ký mã 
hiệu, 

Nhãn 
hiệu, 

Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ 
(quốc 
gia, 

vùng 
lãnh 
thổ) 

Hãng 
sản 
xuất Thông 

sốkỹ thuật  
Đơn vị 

tính
Số  
lượng 

Mã hồ 
sơ 

Đơn 
giá(VNĐ) Ghi chú 

Tổng 
cộng:        
khoản

2. - Báo giá này có hiệu lực trong vòng ….. ngày, kể từ ngày …. Tháng….  Năm 2024 đến ngày …… tháng …. Năm 2025( tối thiểu 90 ngày )
3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp hoặcj giấy chứng nhận đang ký 
hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuốc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

- Giá trị của các VTYT nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……., ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sảng xuất, nhà cung cấp

(Ký, ghi, đóng dấu nếu có)
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